
HOÀNG HẢI ĐÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 17D

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.07.07.07.011/02/96ToạiNguyễn Thành04651612551

7.17.07.37.003/04/97HoàngNguyễn Đăng04651612942

4.73.06.37.022/01/99AnNguyễn Hoài04651712823

3.20.06.37.006/04/99AnNguyễn Quốc04651712834

5.14.06.07.019/01/99AnhPhạm Ngọc04651712855

6.77.06.37.007/09/98BảoNguyễn Chí04651712886

5.65.06.07.006/06/99BảoVõ Phạm Hoài04651712907

5.95.06.010.009/03/99BăngHuỳnh Khiết04651712918

6.96.07.310.025/02/99ChíNguyễn Hữu04651712939

4.42.06.77.006/04/99CôngVũ Văn046517129410

6.16.06.07.030/04/96DuyLê Trần Khánh046517129511

6.96.07.310.016/04/99DuyLượng Xuân046517129612

5.43.07.310.025/10/98DuyTrần Anh046517129713

5.03.06.310.023/01/99DũngLương Đình046517129914

5.84.07.010.010/05/97ĐạtTrần Quang046517130215

6.15.07.37.023/02/99ĐạtTrương Minh046517130316

3.91.06.77.015/08/99ĐứcPhạm Văn046517130517

5.74.06.710.028/11/99HuyNguyễn Trần Quốc046517131018

6.24.08.010.006/04/97KhánhTrần Lê Bửu046517131419

5.33.07.010.007/07/99LâmTrần Gia046517131720

4.31.07.010.006/04/99LộcNguyễn Thanh046517131821

5.84.07.010.011/07/98LộcTrần Đặng046517131922

4.93.06.010.028/02/98MỹPhạm Văn046517132323

7.16.07.710.010/02/99NamĐào Phương046517132424

8.28.08.010.028/02/98PhongThập Minh046517133325

7.16.07.710.020/11/95PhongVương Ngọc046517133426

6.14.07.710.022/04/99PhúLê Phong046517133527

6.35.07.010.031/01/99PhúcNguyễn Trần Ngọc046517133628

6.56.07.07.010/03/99PhúcTăng Lai046517133729

6.86.07.77.017/01/98QuốcHồ Chí046517134030

6.97.06.77.030/10/98TâmVõ Chí046517134331

2.70.05.74.021/03/99TânHoàng Nhật046517134432

6.45.07.310.024/06/99ThànhMai Tấn046517134633
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5.43.07.310.015/07/99TháiPhạm Thành046517134734

6.65.07.710.030/09/99TháiSơn046517134835

5.84.07.010.027/01/99ThiệnDương Phan046517135036

4.93.06.010.013/12/99ThiệnNgô Hữu046517135137

7.27.06.710.016/09/99ThịnhLê Võ Chí046517135338

5.54.07.07.019/11/96ThuậtTrần Văn046517135539

7.47.07.310.012/12/96ThươngPhạm Văn046517135640

6.46.06.77.016/09/98TiếnNguyễn Văn046517135941

6.35.07.010.017/05/99TínTrần Võ Trung046517136042

5.43.07.310.001/01/98ToànNguyễn Thanh046517136343

6.96.07.310.024/03/99ToànVũ Lê Anh046517136444

4.93.06.77.019/12/99TrọngHuỳnh Thanh046517136745

6.86.07.010.014/10/94TrungTrần Thế046517136946

5.22.08.010.001/04/99TrườngNguyễn Lam046517137047

6.16.06.07.029/10/97TuấnLê Hoàng046517137148

6.75.08.010.007/10/99TuấnNguyễn Quốc046517137349

6.86.07.010.018/11/99ViệtTrần Thanh046517137650

5.44.06.010.018/07/99VũLê Hoàn046517137751

6.86.07.010.021/11/99VỹNguyễn Quốc046517137952

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HOÀNG HẢI ĐÔNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 19 tháng 01 năm 2019

2(3.8%)7(13.5%)15(28.8%)21(40.4%)6(11.5%)1(1.9%)0(0%)52(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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